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I

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 1: các hoạt động thường 

phát sinh trong quý I hàng năm

103 2

Số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

cấp xã năm trước

Công khai kết quả ước thực hiện dự toán ngân sách năm 

2023
X X X 30 ngày 1/1/2024 31/01/2024

104 1 Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trước của cấp xã Công khai BC kinh tế - xã hội năm 2023 X X X 30 ngày 1/1/2024 31/01/2024

106 1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cấp xã công khai Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024 X X X 30 ngày 1/1/2024 31/01/2024

107 2 Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước Công khai số liệu dự toán NSNN năm 2024 X X X 30 ngày 1/1/2024 31/01/2024

108 2 Dự toán ngân sách đã được HĐND cấp xã quyết định Dự toán NS được HĐND xã quyết định X X X 30 ngày 1/1/2024 31/01/2024

106 1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cấp xã Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 X X X 30 ngày 23/01/2024 25/01/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

Niêm yết công khai hồ sơ kỳ họp thứ 8 - HĐND xã Tân 

Thanh khóa XXIII
X 30 ngày 1/2/2024 2/2/2024

101 11 Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến Nhân dân KH lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế dân chủ xã Tân Thanh
X X X Khác 27/01/2024 27/01/2024

101 11 Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến Nhân dân

Niêm yết DS người khuyết tật xã Tân Thanh tháng 

02/2024
X X X Khác 2/5/2024 2/9/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

TB Công khai kế hoạch bổ sung đầu tư công giai đoạn 

2021-2025
X X X Thường xuyên 1/4/2024 31/12/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tuyến đường trục 

từ thị trấn Vôi đi đường Nghĩa Hưng- Tiên Lục- Dương 

Đức
X X X 30 ngày 2/1/2024 5/1/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

QĐ về việc phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Lạng Giang 

giai đoạn 2024 - 2025
X X X Thường xuyên 1/1/2024 31/12/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

Triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà 

dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình 

người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần 

được sửa chữa, xây mới trên địa bàn huyện

X X X 30 ngày 15/03/2024 15/04/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

QĐ về việc phê duyệt danh sách công dân nhập ngũ thực 

hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 X X X Khác 2/2/2024 2/9/2024

102 11

Kết quả tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân 

dân đối với những nội dung chính quyền địa phương cấp xã đưa 

ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 25 của Luật này;

Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân 

đóng góp vào dự thảo quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của UBND xã Tân Thanh
X X X Khác 16/02/2024 15/03/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

Công khai số liệu quyết toán vốn đấu tư theo niên độ năm 

2023 của UBND xã Tân Thanh
X X X 30 ngày 20/03/2024 20/04/2024

199 15 Những nội dung khác phát sinh trong Quý I

Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc và 

tài sản cố định khác năm 2023
X X X 30 ngày 20/03/2024 20/04/2024

V NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI THƯỜNG XUYÊN

501 4 Kế hoạch công khai thông tin hàng năm Thông báo công khai niêm yết quy chế chi tiêu nội bộ X X X Thường xuyên 22/01/2024 31/12/2024

501 4 Kế hoạch công khai thông tin hàng năm

Công khai Kế hoạch công khai các nội dung trong hoạt 

động năm 2024 của UBND xã thực hiện dân chủ ở cơ sở
X X X Thường xuyên 19/01/2024 31/12/2024

501 4 Kế hoạch công khai thông tin hàng năm

Thông báo công khai Quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của UBND xã Tân Thanh
X X X Thường xuyên 15/03/2024 31/12/2024

509 4

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Phân công lại nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức, người hoạt động không chuyên trách xã Tân Thanh
X Thường xuyên 1/5/2024 31/12/2024

501 4 Kế hoạch công khai thông tin hàng năm

Quy tắc ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Một cửa 

các cấp
X Thường xuyên 1/1/2024 30/12/2024

Hình thức công khai

Thời gian

 công khai

Thời điểm công khai

BCĐ QUY CHẾ DÂN CHỦ XÃ TÂN THANH

DANH SÁCH CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN CÔNG KHAI TRONG QUÝ I NĂM 2024

Nhóm Mục MSND Nội dung Tóm tắt thông tin công khai



511 15

Danh sách các nội dung đã được thực hiện công khai Quý IV 

năm trước (kèm theo hình thức, thời gian thực hiện) DS các nội dung đã được công khai Quý IV năm 2024
X X 90 ngày 1/1/2024 31/03/2024

506 4

Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan UBND xã, phường, thị 

trấn

Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan UBND xã Tân 

Thanh

X

Gửi 

đến 

từng 

cán 

bộ, 

công 

chức, 

người 

lao 

động 

thuộc 

UBN

D xã

Thường xuyên 15/03/2024 31/12/2024

509 4

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

QĐ ban hành Quy định một số nội dung về tiêu chuẩn, 

tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt 

động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang

X X Thường xuyên 20/02/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan 

đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính lĩnh vực quản lý công sản
X Thường xuyên 18/03/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan 

đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

Công khai Quyết định số 437/QĐ-UBND, ngày 

07/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội

X Thường xuyên 3/11/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan 

đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

Niêm yết công khai Quyết định số 317/QĐ-UBND, ngày 

08/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước trong lĩnh vực xét tặng danh hiệu văn hóa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Bắc 

Giang

X Thường xuyên 2/8/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan 

đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

Niêm yết công khai Quyết định số 239/QĐ-UBND, ngày 

30/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội

X Thường xuyên 2/1/2024 31/12/2024

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan 

đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp 

thực hiện;

Niêm yết công khai Quyết định số 2120/QĐ-UBND, 

ngày 31/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất 

đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Tài nguyên và Môi trường

X Thường xuyên 1/3/2024 31/12/2024

VI

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI CHƯA RÕ THỜI GIAN 

PHÁT SINH HOẠT ĐỘNG

601 12

Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính 

khác do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu;

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND, ngày 12/7/2022 của 

HĐND tỉnh Bắc Giang quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang

X Thường xuyên 1/3/2024 31/12/2024

VII

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI KHÔNG PHÁT SINH 

THƯỜNG XUYÊN



702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi 

đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là 

nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước 

thu hồi đất (đợt 6) để thực hiện dự án Tuyến đường trục 

kết nối từ thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh - Dương Đức

X X X 30 ngày 2/1/2024 3/1/2024

704 3 Quy hoạch xây dựng xã và điểm dân cư nông thôn;

Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã 

Tân Thanh, huyện Lạng Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 

1/5.000)
X X X 30 ngày 1/1/2024 2/1/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi 

đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi 

gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự 

án: Tuyến đường trục kết nối từ thị trấn Vôi đi xã Tân 

Thanh-Dương Đức (đợt 5)

X X X 30 ngày 2/1/2024 3/1/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi 

đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

TB công khai Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 

28/02/2024 của UBND huyện Lạng Giang về việc phê 

duyệt danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện 

nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm 

(khuyến khích tiến độ) khi Nhà nước thu hồi đất (đợt 17) 

để thực hiện dự án Tuyến đường từ Trung tâm y tế huyện 

Lạng Giang đi Mỹ Hà tại xã Tân Thanh

X X Thường xuyên 3/1/2024 31/12/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi 

đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

Thông báo công khai Quyết định số 470/QĐ-UBND, 

ngày 11/3/2024 của UBND huyện Lạng Giang về việc 

phê duyệt danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm 

(khuyến khích tiến độ) khi Nhà nước thu hồi đất (đợt 6) 

để thực hiện dự án Tuyến đường trục từ thị trấn Vôi đi 

đường Nghĩa Hưng - Tiên Lục - Dương Đức

X X X Thường xuyên 14/03/2024 31/12/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi 

đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

TB về việc công khai Quyết định số 469/QĐ-UBND, 

ngày 11/3/2024 của UBND huyện Lạng Giang về việc 

phê duyệt danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm 

(khuyến khích tiến độ) khi Nhà nước thu hồi đất (đợt 5) 

để thực hiện dự án Tuyến đường trục từ thị trấn Vôi đi 

đường Nghĩa Hưng - Tiên Lục - Dương Đức

X X X Thường xuyên 14/03/2024 31/12/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi 

đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

Thông báo công khai Quyết định số 193/QĐ-UBND, 

ngày 16/02/2024 của UBND huyện Lạng Giang về việc 

phê duyệt danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm 

(khuyến khích tiến độ) khi Nhà nước thu hồi đất (đợt 4) 

để thực hiện dự án Tuyến đường trục kết nối từ thị trấn 

Vôi đi xã Tân Thanh - Dương Đức

X X X Thường xuyên 18/02/2024 31/12/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi 

đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

Thông báo công khai Quyết định số 127/QĐ-UBND, 

ngày 31/01/2024 của UBND huyện Lạng Giang về việc 

phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công 

trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất 

(đợt 6) để thực hiện dự án Tuyến đường trục kết nối từ 

thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh - Dương Đức

X X X Thường xuyên 2/5/2024 31/12/2024

715 14

Thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông báo mấy giấy chứng nhận Quyền SD đất hộ ông 

Nguyễn Văn Thanh
X X 30 ngày 1/3/2024 2/3/2024

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi 

đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã;

Công khai Quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường cây 

trồng, vật nuôi gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án: Tuyến đường trục kết nối từ thị trấn 

Vôi đi xã Tân Thanh-Dương Đức (đợt 5)

X X X Thường xuyên 2/1/2024 31/12/2024

704 3 Quy hoạch xây dựng xã và điểm dân cư nông thôn;

QĐ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng 

xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 

1/5.000)
X X X Thường xuyên 1/1/2024 31/12/2024
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Nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện 

dân chủ ở xã, phường, thị trấn

QĐ 05/2024/QĐ-UBND, ngày 16/02/2024 Quy định một 

số nội dung về tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý cán bộ, 

công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

X Thường xuyên 20/02/2024 31/12/2024


